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Artikel Deutsch Plural Bản dịch Beispielsatz

Wortschatz zu Lektion 1: Hallo Welt!

Ich komme aus ...

auch cũng

bitte vui lòng/làm ơn

Deutsch Tiếng Đức

Deutschland Đức

Englisch Tiếng Anh

Französisch Tiếng Pháp

die Frau Frauen cô/bà

gut tốt

heißen gọi là

der Herr ngài/ông

kommen (aus) đến (từ) Ich komme aus Deutschland.

lernen học

der Name Namen tên

drucken in ấn

die Schweiz thụy sĩ

sein là

sprechen nói

und và

wohnen sống

Wer? Ai?

Wie? Thế nào?

Wo? Ở đâu?

Woher? Từ đâu?

Guten Morgen, Frau Müller! Chào buổi sáng, bà Müller!

Guten Tag, Herr Jones! Ngày tốt lành, ông Jones!
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Hallo! Xin chào!

Hi! Chào!

Tschüss! Tạm biệt!

Bis bald! Hẹn sớm gặp lại!

Danke! Cảm ơn!

Mein Name ist … Tên tôi là...

Wie geht es dir/Ihnen? Bạn có khỏe không?

Mir geht es (sehr) gut. Tôi (rất) khỏe.

Welche Sprachen sprechen Sie? Bạn nói ngôn ngữ gì?

Ich spreche ein bisschen Deutsch. Tôi nói được một chút tiếng Đức.

Und wer ist das?

hier ở đây

jetzt bây giờ

das Land Länder quốc gia

der Nachname Nachnamen tên họ

die Sprache Sprachen ngôn ngữ

der Vorname Vornamen tên riêng

der Wohnort nơi cư trú

Das ist … / Das sind … Đó là... / Đó là những...

Auf Wiedersehen! Hẹn gặp lại sau!

Ich lerne Deutsch.

aber nhưng

die Adresse địa chỉ

das Alter tuổi

buchstabieren đánh vần

der Familienname Familiennamen tên họ

die Hausnummer số nhà
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das Jahr Jahre năm

oder hoặc

Österreich áo

die Postleitzahl (= PLZ) mã bưu chính

die Stadt thành phố

die Straße đường

die Telefonnummer số điện thoại

die Muttersprache tiếng mẹ đẻ

ich bin … Jahre alt. Tôi... tuổi.

Ich lebe in … Tối sống tại... Ich lebe in Berlin.

Auf Wiederhören! Tạm biệt!

Ist das richtig? Có đúng không?

Vielen Dank! Cảm ơn rất nhiều!

Wortschatz zu Lektion 2: Im Deutschkurs

Ist das richtig?

das Buch Bücher cuốn sách

der Computer Computer máy tính

der Dialog Dialoge cuộc hội thoại

das Handy Handys điện thoại

hören nghe

der Kurs Kurse khóa học

der Kursleiter Kursleiter giảng viên khóa học (nam)

die Kursleiterin Kursleiterinnen giảng viên khóa học (nữ)

lesen đọc

sagen nói

schreiben viết

der Text Texte văn bản
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verstehen hiểu

wiederholen lặp lại

das Wort Wörter từ

die Frage Fragen câu hỏi

die Antwort Antworten câu trả lời

fragen hỏi

antworten trả lời

öffnen mở

schließen đóng

ja có

nein không

richtig đúng

falsch sai 

Was? Cái gì?

Entschuldigung! Xin lỗi!

Alles klar! Đã rõ!

das ist mein Kursraum.

das Fenster Fenster cửa sổ

finden tìm

die Flasche Flaschen cái chai

das Heft Hefte quyển vở

das Internet internet

der Kuli Kulis cái bút

der Kursraum Kursräume phòng học

der Kursteilnehmer Kursteilnehmer học viên (nam)

die Kursteilnehmerin Kursteilnehmerinnen học viên (nữ)

die Lampe Lampen cái đèn
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der Laptop Laptops laptop

der Lehrer Lehrer giáo viên (nam)

die Lehrerin Lehrerinnen giáo viên (nữ)

die Sprachschule Sprachschulen trường ngoại ngữ

der Stift Stifte cái bút chì

der Stuhl Stühle cái ghế

super xuất sắc

das Tablet Tablets máy tính bảng

die Tafel Tafeln bảng đen

die Tasse Tassen cái tách

der Tisch Tische cái bàn

die Tür Türen cửa ra vào

das Vokabelheft Vokabelhefte sổ từ vựng

das Whiteboard Whiteboards bảng trắng

groß to

klein nhỏ

Es gibt … Có...

Der Kurs macht Spaß! Khóa học thật thú vị!

So lerne ich.

die App Apps ứng dụng

der Artikel Artikel mạo từ

das Beispiel Beispiele ví dụ

der Fehler Fehler lỗi sai

die Grammatik ngữ pháp

haben có

die Karteikarte Karteikarten thẻ chỉ mục

der Lernpartner Lernpartner đối tác học tập (nam)
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die Lernpartnerin Lernpartnerinnen đối tác học tập (nữ)

das Problem Probleme vấn đề

die Regel Regeln quy tắc

der Satz Sätze câu

der Tipp Tipps mẹo

das Verb Verben động từ

der Wortschatz từ vựng

einfach đơn giản

schwierig khó

Fehler machen mắc lỗi

Hausaufgaben machen Làm bài tập về nhà

Das hilft mir! Điều đó giúp tôi!

Viel Spaß! Rất thú vị!

Wortschatz zu Lektion 3: Freizeit im Alltag

Das ist mein Hobby.

fahren lái xe

die Freizeit thời gian rảnh rỗi

der Freund Freunde bạn (nam)

die Freundin Freundinnen bạn (nữ)

gehen đi

heute hôm nay

das Hobby Hobbys sở thích

laufen chạy

die Leute (Pl.) mọi người (số nhiều)

manchmal đôi khi

die Musik âm nhạc

neu mới
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oft thường xuyên

das Radio Radios đài

schlafen ngủ

sehen nhìn

spielen chơi

der Sport thể thao

tanzen nhảy

draußen bên ngoài

drinnen bên trong

interessant hấp dẫn

langweilig tẻ nhạt

immer luôn luôn

nie không bao giờ

Freunde treffen gặp gỡ bạn bè

Fußball/Basketball spielen chơi bóng đá/bóng rổ

Gitarre/Klavier/ein Instrument spielen chơi ghi-ta/piano/một nhạc cụ

ins Theater/ins Museum/auf ein Konzert gehen đi đến rạp chiếu phim/bảo tàng/ 
buổi hòa nhạc

Motorrad fahren lái xe máy

Sport machen chơi thể thao

Ich treffe gern neue Leute. Tôi thích gặp gỡ những người mới.

Das ist mein Tag.

der Abend buổi tối

das Abendessen bữa tối

abends lúc tối

die Arbeit công việc
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arbeiten làm việc

aufstehen đứng lên

aufwachen thức dậy

danach sau đó

dann sau đó

duschen đi tắm (vòi hoa sen)

essen ăn

frühstücken ăn sáng

die Universität Universitäten trường đại học

wandern đi bộ đường dài

Abend essen ăn tối

schlafen gehen đi ngủ

zur Arbeit gehen đi làm

Um wie viel Uhr? Vào lúc mấy giờ?

Wann? Khi nào?

Was machen wir am Wochenende?

ausgehen đi ra ngoài Ich gehe am Wochenende gern aus.

das Geld tiền

das Kind Kinder đứa trẻ

klettern leo

der Mensch Menschen người

mitkommen đi cùng

die Stunde Stunden giờ

wichtig quan trọng

die Woche Wochen tuần

das Wochenende Wochenenden cuối tuần

die Zeit thời gian
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pro Woche mỗi tuần

Ich habe viel/wenig Freizeit. Tôi có nhiều/ít thời gian rảnh rỗi.

Wortschatz zu Lektion 4: Lecker!

Gutes Essen macht glücklich.

backen nướng

brauchen cần

der Brokkoli súp lơ xanh

denken nghĩ

der Fisch cá

das Fleisch thịt

frisch tươi

das Gemüse rau củ

das Getränk Getränke đồ uống

das Glas Gläser cốc thủy tinh

heute hôm nay

der Honig mật ong

der Kaffee cà phê

die Kartoffel Kartoffeln khoai tây

kochen nấu nướng

lecker ngon

mögen thích

die Möhre Möhren cà rốt

nicht không

die Nudeln (Pl.) mì sợi (số nhiều)

das Öl dầu

die Paprika ớt cựa gà
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die Pfanne Pfannen chảo

der Pfeffer hạt tiêu

der Pilz Pilze nấm

die Pizza Pizzas/Pizzen bánh pizza

der Reis cơm

der Saft Safte nước ép

der Salat Salate sa-lát

das Salz muối

schneiden cắt

sehr rất

die Soße Soßen nước xốt

die Suppe Suppen canh, súp

süß ngọt

der Tee trà

die Tomate Tomaten cà chua

trinken uống

das Wasser nước

die Zwiebel Zwiebeln hành tây

gesund khỏe mạnh, lành mạnh

ungesund không lành mạnh

Wir laden alle ein.

das Ei Eier trứng

der Einkauf Einkäufe mua sắm

die Einladung Einladungen lời mời

der Joghurt Joghurts sữa chua

die Milch sữa

morgen buổi sáng



Auf jeden Fall! A1.1

© telc gGmbH – www.telc.net 11

Artikel Deutsch Plural Bản dịch Beispielsatz

die Torte Torten bánh ngọt

vegetarisch chay

der Wein Weine rượu vang

der Zucker đường

mit có, với

ohne không có

Liebe Grüße!/Viele Grüße! Trân trọng!

Was brauchen wir?

der Apfel Äpfel quả táo

die Banane Bananen quả chuối

bezahlen thanh toán

das Brot Brote bánh mì

die Butter bơ

die Gurke Gurken quả dưa chuột

der Käse phô mai

kaufen mua

kosten trị giá

das Lebensmittel Lebensmittel thực phẩm

das Mehl bột mì

das Obst hoa quả

okay ok

die Orange Orangen quả cam

die Packung Packungen bao bì

der Supermarkt Supermärkte siêu thị
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Wortschatz zu Lektion 5: Unterwegs

Nehmen Sie den Bus?

das Auto Autos ô tô

der Bus Busse xe bus

das Fahrrad Fahrräder xe đạp

die Haltestelle Haltestellen trạm dừng

das Kino Kinos rạp chiếu phim

klicken nhấp

die Minute Minuten phút

nachts vào ban đêm

nehmen lấy

nur chỉ

das Motorrad Motorräder xe máy

die Station Stationen trạm

die S-Bahn S-Bahnen tàu cao tốc thành phố

die Straßenbahn Straßenbahnen tàu điện

suchen tìm kiếm

das Ticket Tickets vé

die U-Bahn U-Bahnen tàu điện ngầm

das Verkehrmittel Verkehrsmittel phương tiện giao thông

der Weg Wege đường

der Zug Züge tàu hỏa

der Eingang Eingänge cổng vào

der Ausgang Ausgänge cổng ra

zu Fuß gehen đi bộ

Ich hole dich ab. Tôi sẽ đón bạn.
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Hast du eine Empfehlung?

die Ampel Ampeln đèn giao thông

aussteigen xuống (xe, tàu)

der Bahnhof Bahnhöfe nhà ga

das Café Cafés cà phê

dort ở đó

die Drogerie Drogerien hiệu thuốc

der Fahrplan Fahrpläne thời gian biểu

der Fluss Flüsse sông

geradeaus thẳng về phía trước

der Hauptbahnhof nhà ga trung tâm

die Kreuzung Kreuzungen ngã tư

die Linie Linien vạch kẻ

das Museum Museen bảo tàng

der Park Parks công viên

die Richtung Richtungen phương hướng

die Stadtrundfahrt Stadtrundfahrten một vòng quanh thành phố

abfahren khởi hành

ankommen đến nơi

die Abfahrt sự khởi hành

die Ankunft sự đến nơi

links bên trái

rechts bên phải

Kannst du mir etwas empfehlen? Bạn có thể gợi ý cho tôi được không?

Sieh dir … an. Nhìn vào... Sieh dir das Kunstmuseum an!
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Wir treffen uns beim …

die Apotheke Apotheken hiệu thuốc

der Bahnsteig Bahnsteige sân ga

gleich bằng, giống

das Gleis Gleise đường ray

stehen đứng

einsteigen lên (xe, tàu)

die Bäckerei Bäckereien tiệm bánh

der Kiosk Kioske ki-ốt

der Ticketautomat Ticketautomaten máy bán vé tự động

der Treffpunkt Treffpunkte điểm gặp

umsteigen chuyển (xe, tàu)

das nächste Mal lần sau

Ich bin gleich da. Tôi sẽ sớm có mặt ở đó.

Wortschatz zu Lektion 6: zu Hause

Wie wohnst du?

allein một mình

der Aufzug Aufzüge thang máy

das Bad (= das Badezimmer) Bäder bồn tắm (= phòng tắm) Die Wohnung hat ein modernes Bad.

das Badezimmer Badezimmer phòng tắm

der Balkon Balkone ban công

das Dorf Dörfer làng

das Erdgeschoss (EG) Erdgeschosse tầng trệt (eg)

die Etage Etagen tầng

der Flur Flure hành lang

der Garten Gärten vườn

das Haus Häuser ngôi nhà
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der Keller Keller hầm

leider không may

die Küche Küchen phòng bếp

die Miete Mieten tiền thuê

der Platz chỗ Ich brauche nicht viel Platz.

der Quadratmeter, (m2/qm) Quadratmeter mét vuông (m2) 

das Schlafzimmer Schlafzimmer phòng ngủ

der Stock sàn nhà

die Terrasse Terrassen sân thượng

die Wohnung Wohnungen căn hộ

das Wohnzimmer Wohnzimmer phòng khách

das Zentrum trung tâm

das Zimmer Zimmer phòng

gemütlich thoải mái, ấm cúng

ungemütlich không thoải mái, không dễ chịu

hell sáng

dunkel tối

laut ồn ào

ruhig yên tĩnh

modern hiện đại

altmodisch cổ điển

schön đẹp đẽ

hässlich xấu xí Sie hat eine schöne Wohnung, aber ihr 
Bad ist hässlich.

teuer đắt

günstig rẻ

warm ấm
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kalt lạnh

in der Nähe gần đây

zur Miete wohnen ở trọ

Suche Wohnung

die Anzeige Anzeigen quảng cáo

frei miến phí, tự do

der Mieter Mieter người thuê (nam)

die Mieterin Mieterinnen người thuê (nữ)

der Nachbar Nachbarn hàng xóm (nam)

die Nachbarin Nachbarinnen hàng xóm (nữ)

die Nebenkosten (Pl.) (NK) chi phí phụ trợ (số nhiều) (nk)

nett tốt bụng

das Obergeschoss (OG) Obergeschosse tầng trên (og)

das Paar Paare đôi

der Preis Preise giá

der Vermieter Vermieter chủ nhà, người cho thuê (nam)

die Vermieterin Vermieterinnen chủ nhà, người cho thuê (nữ)

die Wohngemeinschaft (= die WG) Wohngemeinschaften (= WGs) căn hộ chung (wg)

jung trẻ

alt già

die Warmmiete tiền thuê bao gồm điện, nước, mạng...

die Kaltmiete tiền thuê không bao gồm điện, nước, mạng...

Ich ziehe um.

anrufen gọi điện thoại

das Bett Betten cái giường

der Kühlschrank Kühlschränke tủ lạnh

mieten thuê
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die Möbel (Pl.) nội thất (số nhiều)

das Prozent (%) Prozente phần trăm (%)

das Regal Regale cái kệ

der Schrank Schränke tủ quần áo

der Sessel Sessel ghế bành

das Sofa Sofas ghế sofa

stellen đặt

der Teppich Teppiche cái thảm

die Treppe Treppen cầu thang

umziehen chuyển nhà

der Umzug Umzüge việc chuyển nhà

die Waschmaschine Waschmaschinen máy giặt

Wohin? Ở đâu? Wohin stellen wir die Waschmaschine?

aufmachen mở

zumachen đóng


